
Đơn vị Quận, huyện
Họ và tên thí sinh 1 (Đội 

trưởng)

Học sinh lớp - Trường - 

Quận/huyện TS1
Họ và tên thí sinh 2

Học sinh lớp - Trường - 

Quận/huyện TS2
Họ và tên thí sinh 3

Học sinh lớp - Trường - 

Quận/huyện TS3
Giải

THCS Tô Ký Huyện Hóc Môn Nguyễn Đăng Khoa
lớp 9.14 - trường THCS Tô 

Ký - huyện Hóc Môn
Nguyễn Bình Minh

Lớp 9.14- trường thcs Tô 

Ký - huyện Hóc Môn
Võ Trịnh Thái Bình

Lớp 9.12 - trường thcs Tô 

Ký- huyện Hóc Môn
I

THPT Chuyên 

NKTDTT 

Nguyễn Thị Định

Quận 8 Liễu Gia Hưng 

12A5- Trường THPT 

Chuyên NKTDTT Nguyễn 

Thị Định

Đoàn Trần Quốc Toàn

12A5- Trường THPT 

Chuyên NKTDTT Nguyễn 

Thị Định- Quận 8

Khúc Tuấn Đạt

12A5- Trường THPT 

Chuyên NKTDTT Nguyễn 

Thị Định- Quận 8

II

THPT Gò Vấp Quận Gò Vấp Dư Nguyễn Minh Tú
12A1-THPT Gò Vấp-Quận 

Gò Vấp
Huỳnh Vũ Anh Hào

12A1-THPT Gò Vấp-Quận 

Gò Vấp
Huỳnh Hữu Trí

12A1-THPT Gò Vấp- Quận 

Gò Vấp
III

THCS Thị Trấn Huyện Hóc Môn Bùi Xuân Hiếu
lớp '9/2 Trường THCS Thị 

Trấn - Huyện Hóc Môn
Hà Mỹ Duyên

9/2 Trường THCS Thị Trấn 

- Huyện Hóc Môn
Nguyễn Công Liêm

9/3 Trường THCS Thị Trấn 

- Huyện Hóc Môn
KK

THCS Phước Lộc Huyện Nhà Bè Nguyễn Tấn Dũng
Lớp 8a2 - Trường THCS 

Phước Lộc - Huyện Nhà Bè
Từ Thanh Hiếu

Lớp 8a2 - Trường THCS 

Phước Lộc - Huyện Nhà Bè

Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương

Lớp 8a2 - Trường THCS 

Phước Lộc - Huyện Nhà Bè
KK

THCS Hiệp Phước Huyện Nhà Bè Phạm Đăng Khoa
Trường THCS Hiệp Phước - 

 Huyện Nhà Bè
Nguyễn Hữu Hoàng

Trường THCS Hiệp Phước - 

 Huyện Nhà Bè

Nguyễn Ngọc Phúc 

Khang

Trường THCS Hiệp Phước - 

 Huyện Nhà Bè
KK

THCS Hai Bà 

Trưng 
Quận 3 Trần thái hoà

9/9- thcs Hai Bà Trưng -

quận 3/ TPhcm 
Thạch nguyễn bảo duy

9/1- trường thcs Hai Bà 

Trưng - quận 3/ Tphcm 
Nguyễn nhật sang

8/4- thcs Hai Bà Trưng - 

quận 3 / Tphcm 
KK

THCS Phan Bội 

Châu
Quận 12 Trần Văn Lương 8a5 THCS Phan Bội Châu Vũ Minh Quân 7a2 THCS Phan Bội Châu Phan Nguyễn Ngọc Hằng 9a15  THCS Phan Bội Châu KK

THCS Phạm Văn 

Chiêu
Quận Gò Vấp VÕ ANH TÚ

LỚP 9/5 - THCS PHẠM 

VĂN CHIÊU - QUẬN GÒ 

VẤP

Nguyễn Hoàng Tuấn
Lớp 9/5-Trường THCS 

Phạm Văn Chiêu
Nguyễn Đức Minh

Lớp 9.7 trường thcs Phạm 

Văn Chiêu quận gò váp
KK

THCS Lê Thành 

Công
Huyện Nhà Bè Võ Huỳnh Vỹ

8a1 Trường THCS Lê 

Thành Công - huyện Nhà Bè
Trương Văn Đạt

8a2 Trường THCS Lê 

Thành Công - huyện Nhà Bè
Nguyễn Hoài Anh

8a2 Trường THCS Lê 

Thành Công - huyện Nhà Bè
KK

THCS Đồng Đen
Huyện Bình 

Chánh
Võ Minh Quân 9/7 THCS Đồng Đen Nguyễn Thanh Hùng 9/3 THCS Đồng Đen Vũ Thế Bảo 9/3 THCS Đồng Đen KK

THPT Phạm Văn 

Sáng
Huyện Hóc Môn Đặng Xuân Tín

12A9-THPT Phạm Văn 

Sáng-Huyện Hóc Môn
Lê Tuấn Kiệt

Lớp 11B5-Trường THPT 

Phạm Văn Sáng-Huyện Hóc 

Môn

Nguyễn Thanh Phong
11B5-Trường THPT Phạm 

Văn Sáng-Huyện Hóc Môn
KK

THPT Lương Thế 

Vinh
Quận 1 Dương Gia Huy

7A9 - THPT Lương Thế 

Vinh - Quận 1
Lê Minh Kiến Hưng

7A9 - THPT Lương Thế 

Vinh - Quận 1
Lưu Như Huynh

7A9 - THPT Lương Thế 

Vinh - Quận 1
KK

THPT ĐÀO SƠN 

TÂY
Quận Thủ Đức Lê Dũng 12-Đào Sơn Tây-Thủ Đức Nguyễn Minh Nhật 12-Đào Sơn Tây Bùi Nhựt Huy 10-Đào Sơn Tây-Thủ Đức KK

THCS Lê Thành 

Công
Huyện Nhà Bè Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

9a1 Trường THCS Lê 

Thành Công - huyện Nhà Bè
Huỳnh Nhật Huy

9a2 Trường THCS Lê 

Thành Công - huyện Nhà Bè
Trần Minh Quân

9a3 Trường THCS Lê 

Thành Công - huyện Nhà Bè
KK
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